
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 236/TB-SYT Đồng Tháp, ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kết quả xét tuyển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt 

hàng tại Trƣờng ĐHYD Cần Thơ và Trƣờng Đại học Trà Vinh năm 2020  

 

 Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 10 năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử thí sinh tham gia đào tạo trình 

độ đại học hệ chính qui theo hình thức đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 10 năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử thí sinh tham gia đào tạo trình 

độ đại học hệ chính qui theo hình thức đặt hàng tại Trường Đại học Trà Vinh 

năm 2020; 

Sở Y tế thông báo kết quả thí sinh được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

cử tham gia đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo hình thức đặt hàng tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đai học Trà Vinh năm 2020, đến 

Sở Y tế để được hướng dẫn thủ tục nhập học và ký kết hợp đồng với Sở Y tế. 

1. Thành phần 

+ Thí sinh được cử tham gia đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ: 52 thí sinh (Danh sách kèm theo phụ lục 1). 

+ Thí sinh được cử tham gia đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh: 21 thí 

sinh (Danh sách kèm theo phụ lục 2). 

2. Thời gian: vào lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). 

 3. Địa điểm: Hội trường Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: số 05, đường 
Võ Trường Toản, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

 Cụ thể như sau: 

1) Đối với thí sinh ngành hiếm (Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải 

phẫu bệnh) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

 - Thí sinh tự tải bản hợp đồng loại Ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ học phí 

(HD 2), in làm 03 bản, có xác nhận hộ khẩu thường trú của chính quyền địa 

phương và mang theo nộp vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). 

2. Đối với với thí sinh còn lại tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; 

Trường Đại học Trà Vinh (trừ ngành hiếm). 

 - Thí sinh tự tải bản hợp đồng loại gia đình và cá nhân tự túc kinh phí 

(HD 1), in làm 03 bản, có xác nhận hộ khẩu thường trú của chính quyền địa 

phương và mang theo nộp vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). 
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 - Trường hợp thí sinh có sổ hộ nghèo, sổ hộ cận nghèo tự tải bản hợp 

đồng loại Ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ 100% học phí, in làm 03 bản, có xác 

nhận hộ khẩu thường trú của chính quyền địa phương và mang theo (bao gồm sổ 

hộ nghèo, cận nghèo có chứng thực) vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu).   

 Sở Y tế thông báo đến các thí sinh (và phụ huynh thí sinh) được cử đi đào 

tạo đại học hệ chính quy đào tạo theo đặt hàng năm 2020 biết, thực hiện. Trong 

thời gian thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán 

bộ, Sở Y tế, điện thoại 0277.3851609 để được hướng dẫn thêm./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh theo danh sách; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: 

Danh sách thí sinh đƣợc cử tham gia đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng  

tại Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ năm 2020 
(Kèm theo Thông báo số: 236/TB-SYT ngày 14/10/2020 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

Y ĐA KHOA  

1 Nguyễn Tấn Lý Lượng 18-10-2002   
478 Trần Hưng Đạo, khóm An Thạnh, phường 

An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp 
26.8   

2 Lê Nguyễn Gia Thư   16-01-2002 
562/396 ấp An Hòa, xã Tân Bình, huyện Châu 

Thành, Đồng Tháp 
26.75   

3 Nguyễn Minh Anh   28-09-2002 
175, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 
26.75   

4 Lê Nhựt Thông 29-09-2002   
Ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp 
26.65   

5 Trần Thị Ngọc Tuyền   01-01-2002 
26 Trần Hưng Đạo, phường 1, TPCL, Đồng 

Tháp 
26.55   

6 Nguyễn Thị Hồng Ngọc   31-10-2001 
ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng 

Ngự, Đồng tháp 
26.55   

7 Trần Nguyễn Anh Duy 26-10-2002   ấp 1, Mỹ Tân, TPCL, Đồng Tháp 26.55   

8 Phạm Ngọc Thắng 06-05-2002   
Ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp 
26.55   

9 Nguyễn Phan Huyền Trân   01-07-2002 
Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp 
26.45   
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

10 Phạm Thị Phương Vy   02-11-2002 
419/B ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện 

Thanh Bình, Đồng Tháp 
26.45   

11 Bùi Minh Đạt 27-02-2002   
Ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thái Hậu 

A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 
26.35   

12 Dương Hoàng Minh Huy 14-06-2002   
512 ấp Tân Thuận, xã Tân Thuận Đông, huyện 

Châu Thành 
26.2   

13 Nguyễn Thị Đan Thùy   08-12-2002 
400 Ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thạnh, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp 
26.15   

14 Bùi Minh Nhựt 25-12-2002   
Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 
26.15   

15 Nguyễn Thị Thùy Dương   11-09-2001 
Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, 

Đồng Tháp 
26.1   

16 Hồ Nguyễn Nhật Tường 08-05-2002   
102 khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao lãnh, Đồng Tháp 
26   

17 Cao Tuyết Trân   09-02-2002 
42A, Đinh Hữu Thuật, khóm 2, phường 2, TP 

Sa Đéc, Đồng Tháp 
26   

18 Nguyễn Bách Duy 01-09-2002   
129 Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp 

Vò, Đồng Tháp 
26   

19 Đoàn Thị Ngọc Hương   13-09-2002 
184B ấp Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp 
26   

20 Nguyễn Hoàng Phúc 11-04-2002   Ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh 25.95   

21 Phan Thúy Quỳnh   25-05-2002 
98Q-98R đường Lê Lợi, phường 2, TPCL, 

Đồng Tháp 
25.9   
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

22 Trần Thị Hồng Yến   17-02-2002 
336, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 
25.85   

23 Đặng Thị Tiểu Vi   22-04-2002 
ấp 3, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 
25.85   

24 Nguyễn Thị Huỳnh Như   12-07-2002 
Ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân 

Hồng, Đồng Tháp 
25.8   

25 Nguyễn Phước Thạnh 15-02-2002   
16A/1 Ấp Long An, xã Long Thắng, Lai 

Vung, Đồng Tháp 
25.8   

26 Phạm Khả Ái   19-07-2002 
386, ấp Hưng Thạnh Đông, Long Hưng B, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 
25.6   

27 Lê Quý Đăng Khoa 13-02-2002   
Khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

Đồng Tháp 
25.5   

28 Lê Mạnh Cầm 01-02-2002   
Ấp Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, 

Đồng Tháp 
25.5   

29 Lê Minh Khoa 17-05-2002   
Khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

Đồng Tháp 
25.45   

30 Phạm Thị Cẩm Tú   22-02-2002 thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 25.35   

31 Hồ Thị Ngọc Hương   13-11-2002 
ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng 

Ngự, Đồng tháp 
25.35   

32 Nguyễn Hữu Đạt 31-10-2002   
Tổ 2, ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, Đồng Tháp 
25.6  

33 Nguyễn Trần Thanh Vi   11-07-2002 
ấp 3 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 
25.25  
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

34 Phạm Huỳnh Hữu Đức 11-12-2002   
số nhà 154, ấp Tân An, xã Tân Huề, huyện 

Thanh Bình, Đồng Tháp 
25.15  

35 Nguyễn Thị Minh Nguyệt   02-09-2002 
Ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, huyện Châu thành, 

Đồng Tháp 
25.05  

NGÀNH HIẾM - TRƢỜNG ĐHYD CẦN THƠ  

  PHONG           

1 Phạm Đoàn Kiến Nhân 26/5/2002   
số 147F, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, Lấp 

Vò, Đồng Tháp 
24.15   

  LAO           

2 Trần Võ Phương Nhi   12/3/2001 
08, đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TPCL, 

Đồng Tháp 
24.60   

3 Lê Minh Thi   05/10/2002 
số 137, Nguyễn Chí Thanh, tổ 11, K2, F11, 

TP. Cao Lãnh 
23.50  

4 Nguyễn Thị Bích Ngọc   05/01/2002 
Ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, Thanh Bình, 

Đồng Tháp 
23.45  

  TÂM THẦN           

5 Nguyễn Thị Quỳnh Giao   18/3/2001 
Tổ 4, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, Đồng tháp 
25.05   

  PHÁP Y           

6 Cao Nguyễn Anh Thư   12/7/2002 
316/1, Ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, Châu 

Thành, Đồng Tháp 
23.35   

  GIẢI PHẪU BỆNH           

7 Trương Thị Kiều Oanh   15-05-1997 Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 23.1   
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

RĂNG HÀM MẶT 

1 Nguyễn Mỹ Tiên   13-11-2002 
Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp 
26.6   

2 Nguyễn Thiên Hương   15-12-2002 
số 132/32 Võ Trường Toản, phường 1, TPCL, 

Đồng tháp. 
26   

3 Bùi Lê Đăng Khoa 18-04-2002   
670 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TPCL, Đồng 

Tháp 
25.75   

4 Nguyễn Minh Thư   29-05-2002 
Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp 
25.7   

Y HỌC DỰ PHÒNG  

1 Trần Hoàng Tâm 05-06-1993   
số 27, ấp Tân an, xã Tân Bình, huyện Châu 

Thành, Đồng Tháp 
23.55   

2 Nguyễn Thị Kim Phượng   17-10-2002 
ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 
23.4   

3 Phan Thị Huỳnh Như   05-01-2002 
ấp 2, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, Đồng 

tháp 
23.35   

4 Trần Hữu Nghĩa 18-07-1990   
03 Ấp Trung, xã Tân Thạnh Huyện Thanh 

bình, Đồng Tháp 
21.5   

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 

1 Võ Trần Phượng Tường   05-03-2002 
124/3 Khóm 2, phường 3, TP Sa Đéc, Đồng 

Tháp 
23.55   

DƢỢC HỌC  

1 Huỳnh Bội Ngọc   02-09-2002 
793 tổ 16, khóm 2, phường 6, TPCL, Đồng 

Tháp 
25.05   

Danh sách phụ lục 1 gồm có 52 người 
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Phụ lục 2: 

Danh sách thí sinh đƣợc cử tham gia đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng 

tại Trƣờng Đại học Trà Vinh năm 2020 

(Kèm theo Thông báo số: 236/TB-SYT ngày 14/10/2020 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

Y ĐA KHOA  

1 Trương Hà Hải Đăng 14-02-2002   
Ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 
24.9   

2 Nguyễn Thanh Hà   11-08-2002 
Ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp 
24.85   

3 Nguyễn Hữu Nghị 08-11-2002   
248 ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp 

Vò, Đồng Tháp 
24.8   

4 Nguyễn Thị Minh Khoa   07-08-2002 
Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp 
24.75   

5 Lương Thị Ngọc Thảo   12-09-2002 
Ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp 
24.7   

6 Nguyễn Duy Khang 15-12-2002   
Ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân 

Hồng, Đồng Tháp 
24.6   

7 Huỳnh Long Hải 14-01-2002   
số 67 đường 26/3, tổ 49, khóm 5, phường 

1, TPCL, Đồng Tháp 
24.6   

8 Nguyễn Tấn Dương 15-01-2002   
57 tổ 1, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, 

TPCL, Đồng Tháp 
24.6   

9 Lê Anh Thái 02-02-2002   
tổ 6, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao lãnh, Đồng Tháp 
24.55   

10 Nguyễn Phạm Thiên Tân    07-08-2002 
Trần Hưng Đạo, khóm 2, thị trấn Tràm 

Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp 
24.4   

11 Trần Mạnh Huỳnh 27-06-2002   
Ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 
24.4   
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ ĐXT Ghi chú 

Nam Nữ 

12 Lê Minh Sang 13-06-2002   
68A, Ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp 
24.4   

13 Nguyễn Thị Bích Tuyền   25-02-2002 
370A, ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 
24.2   

14 Huỳnh Ngọc Thiên Hà   11-12-2002 
636 khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc, Đồng 

Tháp 
25.85  

15 Nguyễn Anh Hào 11-07-2002   
Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện TTháp 

Mười, Đồng Tháp 
27.25  

RĂNG HÀM MẶT   

1 Nguyễn Trần Bảo Ngân   04-03-2002 
520 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 

TP Sa Đéc, Đồng Tháp 
24.75   

2 Lê Thị Huyền Trân   21-06-2002 
KDC Đông Rạch Miễu, TT. Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 
24.05   

3 Phạm Quốc An 15-07-2002   
Tổ 1, ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 
24.05   

4 Bùi Gia Bảo 27-06-2002   
176/F ấp 3, thị trấn Tràm Chim, Tam 

Nông, Đồng Tháp 
24   

Y HỌC DỰ PHÒNG  

1 Nguyễn Tuyết Tâm   12-08-2002 
501/13 khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc, 

Đồng Tháp 
22.45   

DINH DƢỠNG 

1 Nguyễn Thị Bích Trâm   02-10-2002 
Ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 
16.4   

 

Danh sách phụ lục 2 gồm có 21 người./. 
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